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THÔNG BÁO
Danh sách CBVC, NLĐ đạt tiêu chí chuyên nghiệp Quý 4 năm 2021

---------------------------
1. Số lượng CBCCVC, NLĐ:

- Tổng số CBCCVC, NLĐ của đơn vị: 40 người.
- Số CBCCVC, NLĐ đã ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí: 40 người.
- Số CBCCVC, NLĐ đạt tiêu chí chuyên nghiệp: 40 người.

2. Danh sách CBCCVC, NLĐ đạt tiêu chí chuyên nghiệp:

TT Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác
hiện nay Ghi chú

1
Đặng Thị Thanh Xuân 05/07/1980

Hiệu trưởng – Trường MN 
Việt Hưng

2
Nguyễn Thị Hiếu 12/09/1981

P. Hiệu trưởng– Trường MN 
Việt Hưng

3
Nguyễn Thị Lan 06/05/1986

P. Hiệu trưởng– Trường MN 
Việt Hưng

4
Nguyễn Thị Thu Trang 04/08/1985

 NV Kế toán– Trường MN 
Việt Hưng

5
Trương Thị Thu Loan 23/09/1990

NV Văn thư– Trường MN 
Việt Hưng

6
Nguyễn Thị Minh Thu 02/07/1985

NV Y tế – Trường MN 
Việt Hưng

7
Nguyễn Mai Hương 30/03/1992

Giáo viên– Trường MN 
Việt Hưng

8 Nguyễn Thị Hương 
Quỳnh

24/05/1995
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
9

Nguyễn Thục Anh 01/09/1980
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
10

Dương Thị Điệp 16/02/1983
Giáo viên– Trường MN 

Việt Hưng
11

Trần Thị Thu Thuỷ 03/08/1983
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
12

Trần Hương Giang 30/12/1996
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
13 Bùi Thị Ngọc Hà 05/06/1986 Giáo viên– Trường MN



Việt Hưng
14

Nguyễn Huyền Hạnh 10/09/1996
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
15

Nguyễn Thị Hồng 23/11/1987
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
16

Đinh Thị Thuý Hoà 27/03/1978
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
17

Lâm Thị Huyền 03/11/1989
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
18

Nguyễn Thị Hường 09/09/1990
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
19

Vũ Thị Mai Hương 10/02/1989
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
20

Đỗ Thị Linh 18/06/1989
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
21 Nguyễn Thuỳ Linh 06/11/1992 Việt Hưng
22

Nguyễn Thị Mùi 06/07/1983
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
23

Nguyễn Thị Nga 04/09/1989
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
24

Nguyễn Thị Thu Nga 09/12/1976
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
25

Nguyễn Thị Nhàn 31/12/1967
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
26

Nguyễn Thị Thanh 27/08/1988
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
27

Nguyễn Thị Thoa 23/09/1990
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
28

Nguyễn Thị Huyền Trang 29/01/1989
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
29

Nguyễn Thị Loan Trang 20/03/1980
Giáo viên– Trường MN

Việt Hưng
30

Nguyễn Thị Bình 17/11/1985
NVND – Trường MN

Việt Hưng
31

Nguyễn Thị Lệ Hằng 21/12/1982
NVND – Trường MN

Việt Hưng 
32

Đào Phương Linh 26/01/1991
NVND – Trường MN

Việt Hưng 
33

Hoàng Thị Mến 04/03/1983
NVND – Trường MN

Việt Hưng 
34

Phùng Thị Nhung 22/03/1986
NVND – Trường MN

Việt Hưng
35 Nguyễn Hồng Thuý 27/10/1984 NVND – Trường MN



Việt Hưng 
36

Nguyễn Thị Thuỷ 14/12/1983
NVND – Trường MN

Việt Hưng 
37

Trương Thị Thu Trang 19/09/1982
NVND – Trường MN

Việt Hưng 
38

Bùi Thế Hùng 18/10/1971
Bảo vệ – Trường MN

Việt Hưng 
39

Nguyễn Danh Tâm 05/03/1970
Bảo vệ – Trường MN

Việt Hưng 
40

Lý Công Thọ 26/09/1975
Bảo vệ- Trường MN

Việt Hưng

Nơi nhận                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Phòng Nội vụ;

- Lưu VP.

                                                                                    Đặng Thị Thanh Xuân


